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学习表一
第一课： 汉语越学越有意思
A. 生词：
	1.大使馆：dàshĭguǎn：đại sứ quán
	9.观察：

	2.周围：
	10.诊断：

	3.景物：
	11.体会：

	4.吸引：
	12.字面义：

	5.卡车：
	13.具体义：

	6.普通：
	14.引申义：

	7.喊：
	15.避免：

	8.一词多义：
	16.误会：


*阅读后选词填空：
上星期天我的照相机_______大卫借走了。今天下午，没有课，我去留学生宿舍找他。我推开门一看，大卫不_______宿舍。他的中国同屋说：“他_______体育老师_______去踢足球去了，一会儿回来。你先这儿坐一会儿吧！”我坐_______大卫床上，_______中国同学谈了起来。我们谈了一会儿，大卫回来了，他_______照相机还_______我，我就走了。
B. 语法：被动句
*意义上的被动句：Chủ ngữ không phải là chủ thể của hàng động mà động từ biểu thị. Động từ thường không đi một mình mà thường có trạng ngữ hoặc bổ ngữ, trợ động từ hoặc trợ từ động thái “了、过”đi cùng.
*用“被、叫、让”的被动句
CN + 被、叫、让 + TN + ĐT + TP khác
*增进复句：“不仅...还... / 不但...而且...”：Câu phức tăng tiến
*改成被动句：
a.他把昨天的作业都做完了。
____________________________________________________________
b.学校的领导派那个青年老师出国学习去了。
____________________________________________________________
c.王兰把宿舍打扫得干干净净的。
____________________________________________________________
d.同学们把教室里的椅子搬到外边去了。
____________________________________________________________
e.我们班已经完成今天的学习任务了。
____________________________________________________________
*熟读并分成被动句和主动句：
a.张老师让他们学校请去教汉语去了。（				）
b.学校的领导派王老师去中国参观去了。（				）
c.明天的课我们都预习好了。（				）
d.我们看过这个电影了。（				）
e.这本小说已经卖完了。（				）
f.陈大夫把那个病人救活了。（				）

